
  TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN C Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH AN GIANG 
 

Bản án số: 102/2021/DS-ST 

Ngày:  22-9-2021 

V/v “Tranh chấp Hợp đồng tín dụng” 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C,TỈNH AN GIANG  

Với Th phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông N    n C n  Đ c. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Đ c Thụ                                .                                           

2. Bà Phan Thị N a                                                   

Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thú  Hằn  –         òa án  n ân dân
 
 uyện C, tỉn  

An Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C tham gia phiên tòa: 

Ông Hồ Thanh Hiền – Kiểm sát viên. 

 rong ngày 22 t áng 9 năm 2021, tại trụ sở  òa án n ân dân  uyện C, tỉn  An 

Giang xét xử sơ t ẩm công   ai vụ án t ụ l  số: 146/2021/TLST-DS ngày 04 t áng 5 

năm 2021 về tran  c ấp “Hợp đồng tín dụng” t eo Quyết địn  đ a vụ án ra xét xử số: 

395/2021/QĐS  - DS ngày 09 t áng 8 năm 2021 giữa các đ ơng sự: 

 1. Nguyên đơn: N ân hàn  N; 

Địa c ỉ: số 02 Láng Hạ, p  ờng Th Công, quận Ba Đìn , Th p ố Hà Nội. 

Ng ời đại diện t eo p áp luật: Ông  iết Văn Th – C ức vụ:  ổng Giám đốc. 

Ng ời đại diện t eo ủy quyền của ông Th: Ông N    n Hữ  P - C ức vụ: 

Giám đốc Ngân  àng N - Chi n án   uyện C, tỉn  An Giang. 

Ng ời đại diện t eo ủy quyền của ông P: Ông N    n X ân T - C ức vụ: P ó 

Giám đốc Ngân  àng N - Chi n án   uyện C, tỉn  An Giang (Vắng mặt).  

2. Bị đơn: ông Phạm Văn D, sin  năm 1980 (Vắng mặt);  

Địa c ỉ: ấp L, xã L,  uyện C, tỉn  An Giang.  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông N    n Th T1, sin  năm 1979 (Vắng mặt);  

Bà Dƣơn  Thị Đoàn K, sin  năm 1980 (Vắng mặt);  

Địa c ỉ: Cùng ấp L, xã L,  uyện C, tỉn  An Giang.  
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NỘI DUNG V  ÁN 

Trong đơn   ởi  iện và tờ tự   ai đại diện t eo ủy quyền Ngân  àng N trìn  bày, 

ngày 06/9/2018 ông D và Ngân  àng N c i n án  C, An Giang     ợp đồng tín dụng 

số 134/LĐA/2018/HĐ D vay số tiền 50.000.000đ, mục đíc  vay mua nuôi bò, t ời 

 ạn vay 24 t áng. Ngày giải ngân 07/9/2018,  ạn trả cuối cùng ngày 06/9/2020. Sau 

  i vay, ông D có trả lãi c o Ngân  àng đến ngày 07/9/2019 với số tiền 5.264.386đ t ì 

ng ng   ông đóng lãi c o đến nay. 

Để bảo đảm số tiền vay, ông D đã     ợp đồng t ế c ấp quyền sử dụng đất số 

98/LĐA/2016/HĐ C ngày 15/8/2016 Quyền sử dụng đất số CH03364 ngày 09/6/2014 

diện tíc  1.751m
2
 t uộc t ửa đất số 158, tờ bản đồ số 52, tọa lạc tại xã Long Điền A, 

 uyện C, tỉn  An Giang t eo giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất số BB741745 của 

UBND  uyện C cấp ngày 27.9.2010 c o ông D. 

Nay Ngân  àng N Chi n án  C, An Giang yêu cầu ông P ạm Văn D trả số tiền 

50.000.000đ và lãi từ sau ngày   ởi  iện c o đến   i trả nợ xong. Duy trì  ợp đồng 

t ế c ấp quyền sử dụng đất số 98/LĐA/2016/HĐ C ngày 15/8/2016 để bảo đảm việc 

t i  àn  án.  

Bị đơn ông P ạm Văn D trìn  bày, t ống n ất với lời trìn  bày của đại diện Ngân 

 àng, ông còn nợ Ngân  àng số vốn gốc 50.000.000 đồng và lãi p át sin . Nay ông 

đồng   trả c o Ngân  àng số tiền trên và lãi đến   i t an  T1 dứt nợ c o Ngân  àng.  

K i vay Ngân  àng, ông đã t ế c ấp c o Ngân  àng diện tíc  đất t eo giấy 

c ứng n ận quyền sử dụng đất số p át  àn  BO 572892, số vào sổ CH03364 do Ủy 

ban n ân dân  uyện C,  tỉn  An Giang cấp c o ông ngày 09/06/2014; diện tíc  

1.751m
2
, t ửa đất số  158, tờ bản đồ số 52, tọa lạc xã Long Điền A,   uyện C, tỉn  An 

Giang. Hiện tại p ần diện tíc  đất này ông đã cố c o vợ c ồng ông Nguyễn Th T1 và 

bà D ơng   ị Đoàn K với giá 80.000.000 đồng,  iện bà K, ông T1 trồng mít đ ợc 

khoảng 02 năm tuổi.  r ớc đây, đất này ông trồng lúa, sau   i cố t ì ông T1 bà K 

trồng múc đất trồng mít, vật t  c i p í là bao n iêu ông   ông rõ. Ông đồng   để  òa 

án giải quyết t eo quy địn  của p áp luật. 

Ng ời có quyền lợi, ng ĩa vụ liên quan bà D ơng   ị Đoàn K trìn  bày, bà và 

ông Nguyễn Th T1 là vợ c ồng, vào ngày 01/8/2019 (âl) vợ c ồng bà có n ận cố diện 

tíc  1.752m
2
 do ông P ạm Văn D đứng tên quyền sử dụng đất. Nay yêu cầu  òa án 

tuyên bố  ợp đồng cố đất giữa vợ c ồng bà với ông P ạm Văn D là vô  iệu,  vợ 

chồng bà đồng   trả lại đất c o ông D và ông D p ải trả lại c o vợ c ồng bà 

90.000.000 đồng, trong đó 80.000.000 đồng là tiền cố đất, 10.000.000 đồng là c i p í 

vợ chồng bà đã múc đất, trồng   oảng 300 cây mít, vì tr ớc đây đất ông D là đất 

ruộng, vợ c ồng bà trồng mít đến nay c  a t u  oạc . 

 ại p iên tòa, ông Nguyễn Xuân T có đơn xin vắng mặt và v n giữ nguyên yêu 

cầu. 

Ông P ạm Văn D, đã đ ợc  òa án tống đạt  ợp lệ để t am gia p iên tòa, n  ng 

vắng mặt   ông l  do.  

Ông Nguyễn Th T1, bà D ơng   ị Đoàn K có đơn xin xét xử vắng mặt và giữ 

nguyên yêu cầu. 
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Đại diện Viện  iểm sát n ân dân  uyện C p át biểu quan điểm về việc tuân t eo 

p áp luật tố tụng trong quá trìn  giải quyết vụ án của   ẩm p án, Hội đồng xét xử, 

       là đúng quy địn  của p áp luật. Việc c ấp  àn  p áp luật của đ ơng sự  ể từ 

  i t ụ l  vụ án đến tr ớc t ời điểm Hội đồng xét xử ng ị án đảm bảo t eo quy địn  

của p áp luật. Về    iến giải quyết: 

Công n ận  ợp đồng tín dụng,  ợp đồng t ế c ấp tài sản giữa Ngân  àng N - Chi 

n án  C, An Giang với ông P ạm Văn D. 

C ấp n ận yêu cầu   ởi  iện của Ngân  àng N – C i n án  C. 

Buộc ông P ạm Văn D có ng ĩa vụ trả Ngân  àng N chi n án  C, An Giang số 

tiền vốn 50.000.000đ, lãi tiếp t eo  ợp đồng tín dụng đã    K. 

Ngân  àng N – C i n ánh C đ ợc quyền yêu cầu cơ quan   i  àn  án xử l  tài 

sản t ế c ấp để t u  ồi nợ. 

 uyên bố  ợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất ngày 22/8/2019 giữa ông P ạm 

Văn D với ông Nguyễn Th T1 và bà D ơng   ị Đoàn K vô  iệu. 

Ông T1, bà K có ng ĩa vụ giao trả lại diện tíc  1.751m
2
. 

Ông P ạm Văn D có ng ĩa vụ trả c o ông T1, bà K số tiền 80.000.000đ. 

 

 NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN 

 

  Sau   i ng iên cứu các tài liệu có trong  ồ sơ vụ án đ ợc t ẩm tra tại p iên tòa, 

Hội đồng xét xử n ận định:  

   [1]- Về  ìn  t ức: Việc tran  c ấp giữa các đ ơng sự về Hợp đồng tín dụng, 

c ủ t ể một bên là Ngân  àng và một bên là cá n ân   ông có đăng     in  doan , 

nên t uộc t ẩm quyền giải quyết của  òa án t eo quy địn  của p áp luật. 

   Ông Nguyễn Xuân T, ông Nguyễn Th T1, bà D ơng   ị Đoàn K có đơn xin 

vắng mặt. Ông P ạm Văn D đã đ ợc  òa án triệu tập  ợp lệ để t am gia p iên tòa, 

n  ng ông vắng mặt   ông l  do, căn cứ Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng 

xét xử tiến  àn  xét xử vắng mặt ông Nguyễn Xuân T, ông P ạm Văn D, ông Nguyễn 

Th T1, bà D ơng   ị Đoàn là có căn cứ. 

  [2]- Về nội dung: 

   Hợp đồng tín dụng đ ợc    K giữa Ngân  àng N với ông P ạm Văn D đ ợc 

xác lập trên cở sở tự nguyện,  ìn  t ức và nội dung  ợp đồng là p ù  ợp với quy địn  

của p áp luật nên đây là  ợp đồng tín dụng  ợp p áp, đ ợc p áp luật t ừa n ận và 

bảo vệ. 

 [2.1]- Căn cứ t eo  ợp đồng nêu trên, t ì trong quá trìn  t ực  iện  ợp đồng 

ông D đã   ông t ực  iện ng ĩa vụ trả vốn, lãi đúng  ạn c o Ngân  àng để p át sin  

nợ quá  ạn là vi p ạm ng ĩa vụ của ng ời vay t eo  ợp đồng tín dụng mà  ai bên đã 

   K. Việc Ngân  àng   ởi  iện ông D yêu cầu p ải t an  T1 vốn, lãi còn nợ c o 

Ngân  àng là có căn cứ, do đó c ấp n ận yêu cầu của Ngân  àng, buộc ông P ạm Văn 

D p ải có ng ĩa vụ t an  T1 c o p ía Ngân  àng tiền vốn và lãi suất p át sin  tín  
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đến ngày xét xử 21/9/2021 (có bảng lãi  èm t eo) là 63.292.569đ, trong đó nợ vốn 

gốc là 50.000.000đ, lãi là 13.292.569đ. 

[2.2]- Về lãi suất từ sau t ời điểm xét xử, tại p iên tòa  ôm nay đại diện nguyên 

đơn có yêu cầu bên vay là ông D p ải tiếp tục c ịu lãi suất p át sin  t eo  ợp đồng tín 

dụng đã    K c o đến   i trả  ết nợ c o Ngân  àng. Xét t ấy yêu cầu trên là   ông 

trái với quy địn  của p áp luật nên c ấp n ận. Buộc ông P ạm Văn D p ải tiếp tục trả 

lãi t eo mức lãi suất nợ quá  ạn t eo  ợp đồng đã    K  ể từ ngày    22/9/2021 cho 

đến   i trả  ết nợ vốn c o Ngân  àng. 

[2.3]- Đối với  ợp đồng t ế c ấp quyền sử dụng đất, Ngân  àng yêu cầu duy trì 

 ợp đồng t ế c ấp tài sản để bảo đảm t i  àn  án. Hội đồng xét xử t ấy,  ợp đồng t ế 

c ấp tài sản số 198/LĐA/2016/HĐ C    K ngày 15/8/2016,  ợp đồng đ ợc công 

c ứng và đăng    giao dịc  bảo đảm t eo quy địn  nên  ợp đồng có  iệu lực cần 

đ ợc duy trì để đảm bảo c o việc t i  àn  án.  

[2.4]- Đối với  ợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất giữa ông P ạm Văn D với 

ông Nguyễn Th T1, bà D ơng   ị Đoàn K,  ai bên đã t ỏa t uận việc cầm cố đất 

trong t ời  ạn 07 năm với giá 80.000.000đ, có lập Th văn bản ngày 01/8/2019. Hội 

đồng xét xử xét t ấy, đây là  ợp đồng trái p áp luật,   ông đ ợc p áp luật t ừa n ận 

và điều c ỉn . Bên cạn  đó, đây là tài sản ông D đang t ế c ấp c o Ngân  àng, n  ng 

ông lại đem đi cầm cố c o ông T1, bà K là vi p ạm t ỏa t uận đã    K với Ngân 

 àng. Mặt   ác, đây là  ợp đồng ngay từ đầu đã trái p áp luật, trong tờ t ỏa t uận,  ai 

bên cũng   ông đề cập đến việc bồi  oàn tiền đào m ơng, trồng cây, nên c i p í đào 

m ơng, trồng cây 10.000.000đ t ì đ ơng sự tự c ịu c i p í này.  ừ n ững p ân tíc  

trên, Hội đồng xét xử xét t ấy  ợp đồng cầm cố ngày 01/8/2019 giữa ông D với vợ 

c ồng ông T1, bà K vô  iệu,  ậu quả của giao dịc  này là các bên  oàn trả c o n au 

n ững gì đã n ận. Ông D trả lại c o bà K, ông T1 số tiền cố đất 80.000.000đ, ông T1, 

bà K giao lại c o ông D diện tíc  1.751m
2
. 

K ông c ấp n ận yêu cầu của ông T1, bà K yêu cầu ông D trả 10.000.000đ chi 

p í đào m ơng, trồng cây. 

[3]- Đối với c i p í t ẩm địn  tại c ỗ 500.000đ, do đ ợc c ấp n ận yêu cầu, 

nên Ngân  àng   ông p ải c ịu c i p í này (Ngân  àng đã nộp xong), ông D p ải 

 oàn c i p í này c o Ngân  àng. 

[4]- Về án p í: Căn cứ Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban t  ờng vụ Quốc  ội về án p í, lệ p í  òa án. 

Đ ơng sự p ải c ịu án p í t eo quy địn  của p áp luật. 

         Vì các lẽ trên; 

QUYẾT Đ NH 

- Căn cứ: Các Điều Các Điều 26, 35, 39, 144, 147, 157, 227, 273 của Bộ luật tố 

tụng dân sự; 

Điều  122, 123, 131, 323, 463, 466, 468 của Bộ luật dân sự; 

Điều 91 và Điều 95 Luật các tổ c ức tín dụng năm 2010; 
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Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban t  ờng vụ 

Quốc  ội về án p í, lệ p í  òa án. 

Xử: C ấp n ận yêu cầu   ởi  iện của N ân hàn  N. 

Buộc ông P ạm Văn D có ng ĩa vụ trả c o Ngân  àng N tiền vốn là 50.000.000đ 

(Năm m ơi triệu đồng) và lãi 13.292.569đ (M ời ba triệu, hai trăm c ín m ơi hai 

ngàn, năm trăm sáu m ơi c ín đồng), tổng cộng 63.292.569đ (Sáu m ơi ba triệu, hai 

trăm c ín m ơi  ai ngàn, năm trăm sáu m ơi c ín đồng). 

 uyên  ợp đồng cầm cố đất ( ờ t ỏa t uận cố đất) ngày 01/8/2019 giữa ông 

P ạm Văn D với ông Nguyễn Th T1, bà D ơng   ị Đoàn K vô  iệu. 

Ông Nguyễn Th T1, bà D ơng   ị Đoàn K có ng ĩa vụ giao lại c o ông D diện 

tíc  1.751m
2
. 

Ông P ạm Văn D giao lại c o vợ c ồng ông Nguyễn Th T1, bà D ơng   ị Đoàn 

K số tiền 80.000.000đ ( ám m ơi triệu đồng). 

K ông c ấp n ận yêu cầu của ông Nguyễn Th T1, bà D ơng   ị Đoàn K đòi 

ông P ạm Văn D trả 10.000.000đ, tiền c i p í đào m ơng, trồng cây. 

Kể từ ngày 22/9/2021 ông P ạm Văn D p ải tiếp tục trả lãi t eo mức lãi suất nợ 

quá  ạn t eo  ợp đồng đã    K số 134/LĐA/2018/HĐ D ngày 06/9/2018 c o đến   i 

trả  ết nợ vốn c o Ngân  àng N.  r ờng  ợp trong  ợp đồng tín dụng, các bên có 

t ỏa t uận về việc điều c ỉn  lãi suất c o vay t eo từng t ời  ỳ của Ngân  àng N t ì 

lãi suất mà ông P ạm Văn D p ải tiếp tục t anh T1 cho Ngân  àng N t eo quyết địn  

của  òa án cũng sẽ đ ợc điều c ỉn  c o p ù  ợp với sự điều c ỉn  lãi suất của Ngân 

 àng N. 

 iếp tục duy trì  ợp đồng t ế c ấp quyền sử dụng đất số 98/LĐA/2016/HĐ C 

ngày 15/8/2016 để bảo đảm việc t i  àn  án. 

Ông P ạm Văn D p ải c ịu c i p í t ẩm địn  tại c ỗ 500.000đ (Năm trăm ngàn 

đồng) do Ngân  àng đã nộp xong, ông D p ải  oàn c i p í này c o Ngân  àng. 

Về án p í dân sự sơ t ẩm, ông P ạm Văn D p ải c ịu 7.164.600đ (Bảy triệu, 

một trăm sáu m ơi bốn ngàn, sáu trăm đồng). 

Ông Nguyễn Th T1, bà D ơng   ị Đoàn K p ải c ịu án p í 500.000đ (Năm 

trăm ngàn đồng) n  ng đ ợc   ấu trừ vào số tiền tạm ứng án p í 300.000đ (Ba trăm 

ngàn đồng) t eo biên lai t u số 0009738 ngày 19/7/2021 của C i cục   i  àn  án dân 

sự  uyện C, tỉn  An Giang, ông T1, bà K còn p ải nộp tiếp 200.000đ (Hai trăm ngàn 

đồng).  

Hoàn lại số tiền tạm ứng án p í c o Ngân  àng N là 1.497.000đ (Một triệu, bốn 

trăm c ín m ơi bảy ngàn đồng) t eo biên lai t u số 0002690 ngày 28/4/2021 của C i 

cục   i  àn  án dân sự  uyện C, tỉn  An Giang.  

Đ ơng sự vắng mặt đ ợc quyền   áng cáo trong  ạn 15 ngày  ể từ ngày n ận 

đ ợc tống đạt  ợp lệ bản án.  

Tr ờng  ợp bản án, quyết địn  đ ợc thi hàn  theo quy địn  tại Điều 2 Luật Thi 

hàn  án dân sự thì ng ời đ ợc thi hàn  án dân sự, ng ời phải thi hàn  án dân sự có 
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quyền thoả thuận thi hàn  án, quyền yêu cầu thi hàn  án, tự nguyện thi hàn  án hoặc 

bị c ỡng chế thi hàn  án theo quy địn  tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hàn  án dân sự; 

Thời  iệu t i  àn  án đ ợc thực hiện theo quy địn  tại Điều 30 Luật thi hàn  án dân 

sự./. 

       

Nơi nhận:                                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- AND tỉn  An Giang;                                            THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-VKSND  uyện C; 

-C i cục  HADS  uyện C; 

-Các đ ơng sự; 

-L u.  

                                                                             

                                                                                        N    n C n  Đ c 
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HỘI THẨM NHÂN DÂN                    THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
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